
UBND THỊ XÃ SƠN TÂY

DỰ TOÁN BỔ SUNG KINH PHÍ KHẮC PHỤC THIỆT HẠI DO CƠN BÃO SỐ 2, SỐ 3 VÀ MƯA LŨ SAU BÃO GÂY RA

Đơn vị: Đồng

TT Đơn vị

Tổng dự toán
kinh phí khắc

phục cơn bão số
2, 3

Nguồn KP đã cân đối

Dự toán KP
bổ sung đợt

này

Trong đó

Mã ĐVQHNS-
Chương-Nguồn Ghi chú

Nguồn dự
phòng sử dụng

cho bão số 3
của đơn vị

KP đã cấp tại
QĐ 1629-
19/9/2024

(Khoản 341)

Trong đó

Tiền công, tiền ăn;
công phun thuốc; sửa
chữa, mua sắm vật tư

 (Khoản 341)

KP mua hóa chất khử
khuẩn, sửa chữa TYT

(Khoản 139)

Sửa chữa đài
truyền thanh
(Khoản 191)

KP sửa
chữa vai cời,

khác
(Khoản 281)

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6)=(7)+(8)
+(9)+(10) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Tổng cộng 3.730.676.000 318.590.000 1.780.000.000 1.632.086.000 913.808.000 37.760.000 594.108.000 86.410.000 -

I UBND các phường 2.215.175.000 - 1.280.000.000 935.175.000 485.426.000 - 363.339.000 86.410.000

1 UBND phường Quang Trung 224.100.000 150.000.000 74.100.000 55.600.000 18.500.000 0 1007640-799-15

2 UBND phường Lê Lợi 255.900.000 150.000.000 105.900.000 69.900.000 36.000.000 0 1007387-799-15

3 UBND phường Ngô Quyền 241.668.000 150.000.000 91.668.000 36.668.000 55.000.000 0 1007388-799-15

4 UBND phường Sơn Lộc 158.625.000 100.000.000 58.625.000 - 1.375.000 60.000.000 0 1007142-799-15

5 UBND phường Phú Thịnh 269.492.000 150.000.000 119.492.000 101.992.000 17.500.000 0 1007390-799-15

6 UBND phường Xuân Khanh 207.700.000 150.000.000 57.700.000 6.700.000 51.000.000 0 1007389-799-15

7 UBND phường Trung Sơn Trầm 397.240.000 150.000.000 247.240.000 101.041.000 59.789.000 86.410.000 1007385-799-15

8 UBND phường Viên Sơn 173.610.000 130.000.000 43.610.000 - 4.390.000 48.000.000 0 1006890-799-15

9 UBND phường Trung Hưng 286.840.000 150.000.000 136.840.000 119.290.000 17.550.000 0 1007137-799-15

II UBND các xã 1.477.741.000 318.590.000 500.000.000 659.151.000 428.382.000 - 230.769.000 -

1 UBND xã Cổ Đông 279.930.000 43.500.000 100.000.000 136.430.000 93.610.000 42.820.000

2 UBND xã Đường Lâm 273.800.000 65.500.000 100.000.000 108.300.000 72.300.000 36.000.000

3 UBND xã Kim Sơn 104.479.000 56.480.000 47.999.000 - 47.999.000

4 UBND xã Sơn Đông 263.077.000 42.610.000 100.000.000 120.467.000 58.717.000 61.750.000

5 UBND xã Thanh Mỹ 202.480.000 48.500.000 100.000.000 53.980.000 53.980.000 0

6 UBND xã Xuân Sơn 353.975.000 62.000.000 100.000.000 191.975.000 149.775.000 42.200.000

III Trung tâm y tế 37.760.000 37.760.000 37.760.000 1061001-799-15
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